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NĂM HỌC 2024 - 2025
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1. (NB) Trong Python, cú pháp đúng của vòng lặp for là:
A. for i = 1 to 10:
B. for (i = 1; i <= 10; i++):
C. foreach i in range(1,10):
D. for i in range(1, 11):*
Lời giải
Đáp án: D
Giải thích: Câu lệnh for i in range(1, 11): đúng cú pháp và sẽ lặp từ 1 đến 10.

Câu 2. (NB) Câu lệnh while được sử dụng khi nào?
A. Khi muốn thực hiện lặp vô hạn
B. Khi biết số lần lặp
C. Khi lặp phụ thuộc điều kiện đúng/sai
D. Khi kết thúc vòng lặp
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: while dùng để lặp khi điều kiện còn đúng.

Câu 3. (NB) Kết quả của range(3) là gì?
A. 0 1 2
B. 1 2 3
C. 0 1 2 3
D. 1 2
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: range(3) tạo ra các giá trị từ 0 đến 2.

Câu 4. (NB) Trong Python, câu lệnh break có tác dụng gì trong vòng lặp?
A. Bỏ qua một lần lặp
B. Thực hiện lại từ đầu
C. Thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức
D. Kết thúc chương trình
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: break thoát khỏi vòng lặp dù điều kiện còn đúng.

Câu 5. (TH) Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?
for i in range(2, 6, 2):
    print(i, end=" ")
A. 2 3 4 5
B. 2 4 6
C. 2 4
D. 2 3 5
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: range(2,6,2) tạo ra 2 và 4.

Câu 6. (TH) Câu lệnh nào sẽ in ra các số lẻ từ 1 đến 9?
A. for i in range(1, 10): if i % 2 == 0: print(i)
B. for i in range(1, 10, 2): print(i)
C. while i <= 10: print(i)
D. for i in range(10): print(i*2)
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: Bước nhảy 2 từ 1 sẽ tạo ra các số lẻ: 1, 3, 5, 7, 9.

Câu 7. (VD) Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?
i = 10
while i > 0:
    if i % 3 == 0:
        print(i, end=" ")
    i -= 1
A. 3 6 9
B. 9 6 3
C. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
D. 9 6 3
Lời giải
Đáp án: D
Giải thích: Vòng lặp đếm ngược từ 10 đến 1, chỉ in ra các số chia hết cho 3 → kết quả là 9, 6, 3.

Câu 8. (VD) Viết đoạn mã in ra bảng cửu chương 5 (5x1 đến 5x10):
A. for i in range(1, 10): print(5 * i)
B. for i in range(1, 11): print(i * 5)
C. for i in range(1, 11): print(f"5 x {i} = {5i}")*
D. print("5 x", i, "=", 5*i)
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: Đáp án C sử dụng định dạng chuỗi f-string chuẩn và đủ phạm vi.

Câu 9. (NB) Trong Python, từ khóa dùng để định nghĩa chương trình con là gì?
A. def
B. function
C. define
D. sub
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: Trong Python, từ khóa def được dùng để định nghĩa chương trình con (hàm).

Câu 10. (NB) Tên của một hàm trong Python hợp lệ là:
A. 1tong()
B. tong-so()
C. tong_so()
D. def()
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: Tên hàm hợp lệ không bắt đầu bằng số, không chứa dấu trừ, không trùng từ khóa.

Câu 11. (NB) Câu lệnh nào dùng để gọi hàm greet() đã định nghĩa?
A. call greet()
B. greet()
C. greet:
D. print greet()
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: Hàm được gọi bằng cú pháp tên_hàm().

Câu 12. (NB) Thư viện math trong Python dùng để:
A. Xử lý chuỗi
B. Xử lý hình ảnh
C. Tạo giao diện đồ họa
D. Thực hiện các phép toán toán học
Lời giải
Đáp án: D
Giải thích: math là thư viện toán học chuẩn của Python, cung cấp các hàm như sqrt(), pow(), sin()...

Câu 13. (TH) Kết quả của đoạn mã sau là gì?
def say_hello():
    print("Hello")

say_hello()
say_hello()
A. Hello
B. Hello Hello
C. Không có gì
D. Lỗi chương trình
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: Hàm được gọi 2 lần, nên in ra "Hello" hai lần.

Câu 14. (TH) Hàm sqrt() dùng để:
A. Tính giai thừa
B. Làm tròn số
C. Tính căn bậc hai
D. Chuyển đổi kiểu dữ liệu
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: sqrt() là hàm trong thư viện math, dùng để tính căn bậc hai.

Câu 15. (VD) Đoạn mã sau thực hiện chức năng gì?
def tong(a, b):
    return a + b
x = tong(5, 7)
print(x)
A. In ra tong
B. Không in gì
C. In ra 57
D. In ra 12
Lời giải
Đáp án: D
Giải thích: Hàm tong() trả về tổng của 5 và 7 là 12.

Câu 16. (VD) Muốn sử dụng hàm sqrt() trong Python, ta cần:
A. Định nghĩa hàm sqrt()
B. Nhập thư viện math bằng lệnh import math
C. Gọi trực tiếp sqrt() không cần gì thêm
D. Dùng def sqrt()
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: sqrt() nằm trong thư viện math, cần import math trước khi sử dụng.

Câu 17. (NB) Lợi ích của việc sử dụng hàm trong lập trình là gì?
A. Tăng độ dài chương trình
B. Làm chương trình chạy chậm hơn
C. Giúp chương trình dễ bảo trì và tái sử dụng
D. Không có lợi ích gì đặc biệt
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: Hàm giúp chia nhỏ chương trình, dễ đọc, dễ bảo trì, tái sử dụng.

Câu 18. (NB) Câu lệnh nào sau đây là đúng cú pháp khai báo hàm trong Python?
A. function tong(a, b):
B. def tong(a, b)
C. def tong(a, b);
D. def tong(a, b):
Lời giải
Đáp án: D
Giải thích: Hàm trong Python bắt đầu bằng def, kết thúc phần khai báo bằng dấu :.

Câu 19. (NB) Thư viện nào được dùng để sinh số ngẫu nhiên trong Python?
A. math
B. os
C. random
D. time
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: random là thư viện tiêu chuẩn để tạo ra số ngẫu nhiên trong Python.

Câu 20. (NB) Hàm len() trong Python trả về:
A. Tổng các phần tử
B. Độ dài của một chuỗi, danh sách,...
C. Giá trị lớn nhất
D. Vị trí phần tử đầu tiên
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: Hàm len() dùng để đếm số phần tử trong chuỗi, danh sách, v.v.

Câu 21. (TH) Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?
def tinh_tong(n):
    tong = 0
    for i in range(1, n+1):
        tong += i
    return tong
print(tinh_tong(3))
A. 6
B. 5
C. 1 + 2 + 3 = 6
D. 3
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: Hàm tính tổng từ 1 đến 3 → 1 + 2 + 3 = 6.

Câu 22. (TH) Đoạn mã sau có tác dụng gì?
import random
print(random.randint(1, 10))
A. In ra số 1
B. In ra số 10
C. In ra một số ngẫu nhiên từ 1 đến 10 (cả 1 và 10)
D. Lỗi vì chưa định nghĩa random
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: randint(a, b) sinh một số nguyên ngẫu nhiên từ a đến b, bao gồm cả a và b.

Câu 23. (VD) Đoạn chương trình sau in ra gì?
def say_hi(name):
    return "Hi " + name
print(say_hi("Lan"))
A. name
B. Hi
C. say_hi Lan
D. Hi Lan
Lời giải
Đáp án: D
Giải thích: Hàm trả về chuỗi "Hi Lan".

Câu 24. (NB) Trong Python, kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ xâu kí tự là:
A. int
B. float
C. str
D. bool
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: str là kiểu dữ liệu xâu kí tự trong Python.

Câu 25. (NB) Cặp dấu nào dùng để khai báo xâu kí tự trong Python?
A. ()
B. {}
C. "" hoặc ''
D. <>
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: Trong Python, xâu kí tự được đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Câu 26. (NB) Hàm len() trong Python trả về:
A. Giá trị số lớn nhất trong xâu
B. Kích thước vùng nhớ của xâu
C. Số lượng kí tự trong xâu
D. Kí tự đầu tiên của xâu
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: len(s) trả về độ dài xâu s.

Câu 27. (NB) Chỉ số đầu tiên trong xâu kí tự là:
A. 0
B. 1
C. -1
D. Không xác định
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: Python đánh số kí tự trong xâu bắt đầu từ 0.

Câu 28. (NB) Biểu thức "Tin"[0] sẽ trả về:
A. T
B. i
C. n
D. Tin
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: [0] là kí tự đầu tiên của xâu, tức là 'T'.

Câu 29. (NB) Hàm nào sau đây dùng để viết hoa toàn bộ xâu?
A. upper()
B. lower()
C. capitalize()
D. title()
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: s.upper() chuyển tất cả kí tự trong xâu s thành chữ hoa.

Câu 30. (TH) Kết quả của đoạn mã sau là gì?
s = "Python"
print(len(s))
A. 5
B. 6
C. 7
D. Lỗi
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: "Python" gồm 6 kí tự → len(s) = 6.

Câu 31. (TH) Hàm lower() có tác dụng gì?
A. Viết hoa tất cả các kí tự
B. Chuyển xâu thành chữ thường
C. Viết thường chữ cái đầu
D. Viết thường chữ cái cuối
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: lower() chuyển toàn bộ xâu thành chữ thường.

Câu 32. (TH) Giá trị của s = "hello" và s[1:4] là:
A. "ell"
B. "hel"
C. "llo"
D. "hello"
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: s[1:4] là từ chỉ số 1 đến 3 → "ell".

Câu 33. (TH) Hàm nào sau đây kiểm tra xem một xâu có bắt đầu bằng một chuỗi con nào đó hay không?
A. startwith()
B. startswith()
C. begin()
D. hasprefix()
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: s.startswith("chuỗi") trả về True nếu xâu bắt đầu bằng “chuỗi”.

Câu 34. (VD) Kết quả của đoạn mã sau là gì?
s = "Tin Hoc"
print(s.upper())
A. Tin hoc
B. TIN HOC
C. tin hoc
D. TIN hoc
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: upper() viết hoa toàn bộ xâu → TIN HOC.

Câu 35. (VD) Kết quả của đoạn mã sau là gì?
s = "12345"
print(s.isdigit())
A. True
B. False
C. None
D. Lỗi
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: isdigit() kiểm tra xem xâu có phải toàn chữ số không.

Câu 36. (VD) Viết đoạn mã để nhập một xâu từ bàn phím và in ra xâu đảo ngược:
A. s = input(); print(s[::-1])
B. s = input(); print(reverse(s))
C. s = input(); print(s[-1:0])
D. s = input(); print(s.reverse())
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: s[::-1] là cú pháp Python để đảo ngược xâu.

Câu 37. (VD) Kết quả của đoạn mã sau là gì?
s = "  Python  "
print(s.strip())
A. " Python "
B. "Python"
C. "Python "
D. " Python"
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: strip() xóa khoảng trắng ở đầu và cuối xâu.

Câu 38. (NB) Trong Python, lệnh input() trả về kết quả thuộc kiểu dữ liệu nào?
A. int
B. float
C. str
D. bool
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: Hàm input() luôn trả về dữ liệu kiểu xâu (str), kể cả khi nhập số.

Câu 39. (NB) Kết quả của biểu thức "Hello" + "World" là gì?
A. HelloWorld
B. Hello World
C. "Hello" "World"
D. Lỗi
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: Dấu + dùng để nối hai xâu, không tự thêm khoảng trắng.

Câu 40. (NB) Trong Python, phương thức strip() của xâu dùng để:
A. Thay thế kí tự
B. Đếm số kí tự
C. Xóa khoảng trắng ở đầu và cuối xâu
D. Viết hoa chữ cái đầu
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: strip() giúp loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối xâu.

Câu 41. (NB) Hàm print("Học", "Python", sep="-") sẽ in ra:
A. Học-Python
B. Học Python
C. Học-Python-
D. Học - Python
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: Tham số sep trong hàm print() dùng để chèn chuỗi giữa các đối số → kết quả là Học-Python.

Câu 42. (TH) Kết quả của đoạn mã sau là gì?
s = " tin hoc "
print(s.strip().upper())
A. TIN HOC
B. tin hoc
C. TIN HOC
D. TINHOC
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: strip() xóa khoảng trắng, upper() viết hoa toàn bộ xâu → "TIN HOC".

Câu 43. (TH) Câu lệnh nào dùng để tách xâu "a,b,c" thành danh sách ['a', 'b', 'c']?
A. split("a,b,c")
B. "a,b,c".split(",")
C. "a,b,c".split()
D. list("a,b,c")
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: Phương thức split(",") tách xâu theo dấu phẩy → kết quả là một danh sách.

Câu 44. (VD) Đầu vào là chuỗi "Python", câu lệnh nào in ra chuỗi đảo ngược "nohtyP"?
A. print(Python[::-1])
B. print("Python".reverse())
C. print("Python"[::-1])
D. print(reverse("Python"))
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: "Python"[::-1] là cú pháp chuẩn để đảo ngược xâu trong Python.

Câu 45. (VD) Đoạn mã sau thực hiện thao tác gì?
s = input("Nhập tên: ")
print("Chào bạn,", s.title())
A. In tên người dùng bằng chữ in hoa
B. In tên với mỗi chữ cái đầu viết hoa
C. Chuyển toàn bộ tên thành chữ thường
D. In ra xâu không thay đổi
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: title() viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ trong xâu.

Câu 46. (NB) Kiểu dữ liệu danh sách trong Python được biểu diễn bằng:
A. ()
B. {}
C. []
D. <>
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: Danh sách (list) trong Python được khai báo bằng cặp dấu ngoặc vuông [].

Câu 47. (NB) Danh sách a = [1, 2, 3] có độ dài là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: Danh sách gồm 3 phần tử nên độ dài là 3.

Câu 48. (NB) Hàm len() dùng để làm gì với danh sách?
A. Thêm phần tử vào danh sách
B. Xoá phần tử đầu tiên
C. Đếm số phần tử trong danh sách
D. Sắp xếp danh sách
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: len() trả về số lượng phần tử trong một danh sách.

Câu 49. (NB) Câu lệnh nào truy cập phần tử đầu tiên của danh sách a = [10, 20, 30]?
A. a[0]
B. a[1]
C. a[3]
D. a[-1]
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: Phần tử đầu tiên trong danh sách có chỉ số là 0.

Câu 50. (NB) Phương thức append(x) có chức năng gì?
A. Xoá phần tử x
B. Thêm phần tử x vào đầu danh sách
C. Thêm phần tử x vào cuối danh sách
D. Đếm số lần xuất hiện của x
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: append() thêm phần tử vào cuối danh sách.

Câu 51. (TH) Kết quả của đoạn mã sau là gì?
a = [1, 2, 3]  
a.append(4)  
print(a)
A. [1, 2, 3, 4]
B. [4, 1, 2, 3]
C. [1, 2, 3]
D. Lỗi chương trình
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: append(4) thêm phần tử 4 vào cuối danh sách.

Câu 52. (TH) Kết quả của đoạn mã sau là gì?
a = [5, 2, 9, 1]  
a.sort()  
print(a)
A. [1, 2, 5, 9]
B. [9, 5, 2, 1]
C. [5, 2, 9, 1]
D. [1, 9, 2, 5]
Lời giải
Đáp án: A
Giải thích: sort() sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần.

Câu 53. (TH) Kết quả của a = [10, 20, 30]; print(a[-1]) là:
A. 10
B. 20
C. 30
D. Lỗi
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: a[-1] truy cập phần tử cuối cùng trong danh sách.

Câu 54. (VD) Viết một dòng lệnh tạo danh sách gồm các số từ 1 đến 5.
A. a = [1 to 5]
B. a = list(1, 2, 3, 4, 5)
C. a = list(range(1, 6))
D. a = range(1 to 5)
Lời giải
Đáp án: C
Giải thích: range(1, 6) tạo dãy từ 1 đến 5, và list() chuyển thành danh sách.

Câu 55. (VD) Cho danh sách a = [1, 2, 3], câu lệnh nào thêm phần tử 0 vào đầu danh sách?
A. a.append(0)
B. a.insert(0, 0)
C. a += 0
D. a[0] = 0
Lời giải
Đáp án: B
Giải thích: insert(0, 0) chèn phần tử 0 vào vị trí đầu tiên (chỉ số 0).



PHẦN II. Thực hành. 
Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu
· Hiểu cách hoạt động của các phép toán và hàm xử lý xâu.
· Viết chương trình xử lý dữ liệu dạng xâu theo yêu cầu (ví dụ: đếm số từ, tìm kiếm, thay thế...).
· Kết hợp xử lý xâu với vòng lặp, câu lệnh rẽ nhánh để giải quyết bài toán thực tế.
Bài 15: Thực hành với dữ liệu kiểu danh sách
· Hiểu cách thêm, xóa, truy cập phần tử trong danh sách.
· Viết chương trình xử lí danh sách theo yêu cầu.
· Kết hợp danh sách với vòng lặp, hàm trong giải bài toán thực tế.
Thực hành ôn tập mẫu: (Sách giáo khoa Tin học 10, Cánh Diều, trang 97)
Câu 1: Cho đoạn chương trình sau: 
[image: A white background with green text

AI-generated content may be incorrect.]
a) Hãy cho biết kết quả hiển thị ra màn hình?
b) Hãy viết lệnh in ra màn hình chuỗi con từ vị trí 15 đến 39? Viết lệnh in ra màn hình thay thế "Đà Nẵng" bằng "Huế".
Câu 2: Cho đoạn chương trình sau:
[image: A white background with green and blue text

AI-generated content may be incorrect.]
a) Hãy cho biết kết quả hiển thị ra màn hình?
b) Thêm “Quân” vào vị trí 1 và in ra màn hình?

	                     	                         Trang 1/1 – Tài liệu ôn tập Tin 10
image1.png
"Thanh phé Pa Ning ndi tiéng véi nhimg cay cau dep.”
"Du khach thuong ghé thim Pa Ning vao mia he."
x = x1 + x2

print (x)
print (x.count ("a", 5))
print (x.find ("cau"))




image2.png
hs = ['Binh', 'Cudng', 'Ding', 'An', 'Ha', 'Lé']

hs.append ('Tuin')
print (hs[6])

print (hs.pop(3))





                                                   Trang  1 / 2   –   Tài li ệ u ôn t ậ p Tin 10   TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA  CUỐI   HỌC KÌ II TIN HỌC 10   NĂM HỌC 2024  -   2025   PHẦN I.   Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.   Câu 1. (NB)   Trong Python, cú pháp đúng của vòng lặp for là:   A. for i = 1 to 10:   B.  for (i = 1; i <= 10; i++):   C. foreach i in range(1,10):   D. for i in range(1, 11):*   Lời giải   Đáp án: D   Giải thích: Câu lệnh for i in range(1, 11): đúng cú pháp và sẽ lặp từ 1 đến 10.     Câu 2. (NB)   Câu lệnh while được sử dụng khi nào?   A. Khi muốn thực hiện lặp vô hạn   B. Khi biết số lần lặp   C. Khi lặp phụ thuộc điều kiện đúng/sai   D. Khi kết thúc vòng lặp   Lời giải   Đáp án: C   Giải thích: while dùng để lặp khi điều kiện còn đúng.     Câu 3. (NB)   Kết quả của range(3) là gì?   A. 0 1 2   B. 1 2 3   C. 0 1 2 3   D. 1 2   Lời giải   Đáp án: A   Giải thích: range(3) tạo ra các giá trị từ 0 đến 2.     Câu 4. (NB)   Trong Python, câu lệnh break có tác dụng gì trong vòng lặp?   A. Bỏ qua một lần lặp   B. Thực hiện lại từ đầu   C. Thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức   D. Kết thúc chương trình   Lời giải   Đáp án: C   Giải thích: break thoát khỏi vòng lặp dù điều kiện còn đúng.     Câu 5. (TH)   Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?   for i in range(2, 6, 2):        print(i, end=" ")   A. 2 3 4 5   B. 2 4 6   C. 2 4   D. 2 3 5   Lời giải   Đáp án: C   Giải thích: range(2,6,2) tạo ra 2   và 4.    

